
MỤC LỤC 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 

VIETNAM MEDICAL JOURNAL N01 - MAY -  2022  
 
1.  kêt quả bước đầu của phẫu thuật frey trong điều trị viêm tụy mãn có dãn ống tụy 

tại khoa ngoại tổng hợp tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 
early outcome of frey’s surgery for chronic pacreatitis with dilated pancreatic duct at 
the general surgery department of Nguyen Tri Phuong Hospital 

Huỳnh Thanh Long, Nguyễn Mạnh Khiêm, Phạm Hồng Nam,  
Ngô Minh Hiếu, Đặng Trần Ngọc Thanh,  Nguyễn Minh Châu 

1 

2.  kết quả bơm xi măng có bóng qua da điều trị xẹp thân đốt sống ngực, thắt lưng do 
loãng xương tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 
result of balloonkyphoplasty in the treatment of thoraco-lumbar vertebrae 
compression patients due to osteoporosis at Dong Anh Genaral Hosptal 

Đoàn Anh Tuấn, Ngô Văn Hải 

6 

3.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sỏi tuyến nước bọt dưới hàm 
clinical, paraclinical featuresof the submandibular salivary stone 

Nguyễn Nam Hà 

10 

4.  kinh nghiệm lựa chọn kỹ thuật thích hợp theo đặc điểm của vú trong phẫu thuật 
nam hóa vòng 1 
experiences in selecting mastectomy techniques in female biological sex sublects 
who virilize their breasts 

Lương Thanh Tú, Nguyễn Đình Minh  
Đồng Hà Trung, Lê Thị Nga, Trần Tiến Lâm 

14 

5.  §ánh giá hiệu quả của kỹ thuật “falciform technique” qua nội soi ổ bụng sửa chữa 
tắc đầu xa dẫn lưu sau phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng 
to evaluate the effectiveness of “falciform techmique” via laparoscopy in repairing of 
distal catheter obstruction following ventriculoperitoneal shunt 

Nguyễn Trọng Yên, Đặng Hoài Lân, Trần Quang Dũng 

18 

6.  khảo sát tình trạng nhiễm fluor răng ở trẻ em Việt Nam năm 2019 
research on fluorosis concentration in drinking water resources in Vietnam 2019 

Nguyễn Thị Hồng Minh, Trần Cao Bính, Nguyễn Thị Phương Trà 

23 

7.  §ánh giá hiệu quả hàn kín ống tủy răng bằng máy lèn nhiệt EQ-EV 
assessment effective filling root canal by EQ EV thermal machine 

Đàm Thu Trang, Lê Thị Hoà 

27 

8.  thực trạng môi trường lao động và sức khỏe của công nhân sản xuất tấm lợp 
amiăng-ximăng tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh, 
Hà Nội, năm 2021 
working environment and health of workers at asbestos-cement corrugated sheet 
production Dong Anh investment contruction and materials joint stock company, Ha 
Noi in 2021 

Trịnh Hữu Chín, Lê Thị Hằng 

30 

9.  mô tả sự thay đổi ở khớp chân bướm khẩu cái trên phim conebeam CT ở bệnh nhân 
sau khi nong xương hàm trên có sự hỗ trợ của minivis 
description of changes in pterygopalatine suture on conebeam CT in patients after 
minivis supported rapide maxillary expansion 

Phạm Thị Hồng Thùy, Trịnh Thị Thái Hà,  
Phạm Thị Thu Hằng, Vũ Quang Hưng 

36 

10.  §ặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ viêm tai giữa ứ dịch tái diễn ở trẻ em sau 
đặt ống thông khí tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 
clinical characteristics and risk factors of persistent middle-ear infections in children 
after insertion of ventilation tubes at Nghe An Obstetrics and Pediatrics Hospital 

Tăng Xuân Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Minh Long 

40 



11.  §ặc điểm hình ảnh  và vai trò của FDG PET/CT trong đánh giá giai đoạn u lympho ác 
tính trước điều trị 
the role of FDG PET/CT in staging in newly diagnosed lymphoma 

Nguyễn Hữu Thường, Nguyễn Kim Lưu,  
Nguyễn Hải Nguyễn, Ngô Văn Đàn 

44 

12.  kết quả sớm phẫu thuật nội soi 3D cắt đoạn trực tràng điều trị ung thư trực tràng ở 
người cao tuổi 
early results of 3D endoscopic resection of the rectum for the treatment of rectal 
cancer in the elderly 

Trịnh Lê Huy, Phạm Đức Tuấn 

49 

13.  nghiên cứu chi phí trực tiếp y tế trong điều trị bệnh Thalassemia tại Việt Nam theo 
quan điểm của cơ quan bảo hiểm y tế 
direct medical cost of thalassemia treatment in Vietnam from the Vietnam social 
health insurance perspective 

Nguyễn Đoàn Thảo Quyên, Hoàng Thy Nhạc Vũ, Nguyễn Trọng Duy Thức, 
 Trần Thị Ngọc Vân, Lê Thọ, Huỳnh Thị Phương Duyên 

52 

14.  Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán nguyên nhân rối 
loạn phổ tự kỷ ở trẻ em 
application of next-generation sequencing (NGS) in diagnosing the causes of autism 
spectrum disorder in children 

Trần Vân Anh, Lê Thị Quyên,  
Đậu Trung Hiếu, Nguyễn Thị Trang 

57 

15.  §ánh giá độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của THẢO MỘC - SV 
evaluate acute toxicity and semi-permanent toxicity of THAO MOC – SV 

Trần Trọng Dương, Lê Văn Quân 

60 

16.  nghiên cứu sự ảnh hưởng của túi thừa tá tràng quanh nhú đối với sự thành công của 
kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng 
the effect of periampullary diverticulum on the success of endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography 

Nguyễn Công Long, Nguyễn Thanh Nam 

66 

17.  kết quả phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần trong điều trị u xơ tử cung tại 
khoa Phụ Sản – Bệnh viện TW Thái Nguyên năm 2020 – 2021 
results of completely laparoscopic hysterectomy in the treatment of uterine fibroids  
at the department of obstetrics and gynecology - Thai Nguyen National Hospital in 
2020 and 2021 

Lê Đức Thọ, Nông Hồng Lê, Nguyễn Thị Nga 

69 

18.  §ánh giá một số tác dụng không mong muốn của mask thanh quản proseal trên 
bệnh nhân được phẫu thuật tán sỏi thận qua da 
to assess some advertising effects of proseal laryngeal mask in patients undergoing 
percutaneous renal lithotripsy surgery 

Phạm Quang Minh, Nguyễn Xuân Anh 

73 

19.  phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020 
analysis of the list of drugs used at Thaibinh Medical University Hospital in 2020 

 Nguyễn Thị Song Hà, Hà Văn Thúy 

77 

20.  sự cải thiện văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Quận 4 sau 4 tháng can thiệp 
improvement of patient safety culture at district 4 Hospital after 4 months of 
intervention 

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Quỳnh Trúc 

81 

21.  §ánh giá tác dụng dự phòng tụt huyết áp khi khởi mê bằng hỗn hợp etomidat 2%- 
phenylephrin 50mcg/ml so với etomidat 2% trong phẫu thuật tim mở ở người lớn 
evaluate the effects of the combination of etomidate 2%-phenylephrine 50mcg/ml 
versus 2% etomidate on circulation alterations and hypertension prevention in adult 
open heart surgery 

Dương Phương Chinh, Nguyễn Quốc Kính, 
Phạm Quang Minh, Lưu Quang Thuỳ 

86 



22.  §iều trị rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm tại Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh 
viện Bạch Mai 
treatment of schizoaffective disorder, depressive type in national instituteof mental 
health institute – Bach Mai Hospital 

Dương Minh Tâm, Trần Nguyễn Ngọc 

90 

23.  hiệu quả can thiệp cải thiện kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 
tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2018 
effectiveness of interventions to improve knowledge, attitudes and practices of 
mothers with children under 5 years old on hand, foot and mouth disease in Dai Tu 
district, Thai Nguyen province 2018 

Bùi Duy Hưng, Nguyễn Công Trình, Nguyễn Minh Tuấn, 
 Hạc Văn Vinh, Lê Hải Yến, Phan Thanh Ngọc 

95 

24.  một số yếu tố nguy cơ gây đợt cấp thường xuyên ở bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính nhập viện tại Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai 
risk factors associated with frequently exacerbations in acute chronic obstructive 
pulmonary disease patient hospitalized at respiratory centre of Bach Mai Hospital 

Phùng Thị Thanh, Chu Thị Hạnh,  
Trần Thị Nương, Vũ Thanh Bình 

100 

25.  nghiên cứu tỷ lệ nhiễm liên cầu nhóm B ở thai phụ và một số yếu tố liên quan 
prevalence of group B streptococcus and some related factors in pregnant women 

Nguyễn Duy Ánh, Lê Thị Mai Phương 

104 

26.  kết quả phẫu thuật gãy mâm chày Schautzker V, VI bằng hai nẹp với hai đường mổ nhỏ 
results of surgical treatment of tibial plateau fractures (Schautzker V-VI) with dual 
plating via minimally invasive  two-incision 

Dương Đình Toàn, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Mạnh Toàn 

109 

27.  nhận xét hình ảnh nội soi và đặc điểm mô bệnh học viêm dạ dày mạn tính nhiễm 
helycobacter pylori ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 
endoscopic images and histopathology of chronic gastritis with helycobacter pylori at 
Nghe An Obstetrics and Pediatrics Hospital 

Tăng Xuân Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Minh Long 

112 

28.  nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT của các tổn thương trong ung thư phổi 
không tế bào nhỏ trước điều trị 
study on 18FDG-PET/CT imaging characteristics of lesions in non-small cell lung 
cancer before treatment 

Mai Huy Thông, Nguyễn Kim Lưu,  
Ngô Văn Đàn, Nguyễn Hà Phương 

115 

29.  nhận xét sự thay đổi theo chiều đứng và chiều trước sau trên phim sọ nghiêng ở 
bệnh nhân sau khi nong xương hàm trên có sự hỗ trợ của minivis 
assessment of the vertical and anteroposterior changes on the cephalometric in 
patients after minivis supported maxillary expansion 

Phạm Thị Hồng Thùy, Trịnh Thị Thái Hà,  
Phạm Thị Thu Hằng, Vũ Quang Hưng 

119 

30.  phân tích chi phí trực tiếp y tế trong điều trị đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện 
quận 8 thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021 
the direct medical cost of type 2 diabetes mellitus at district 8 Hospital in Ho Chi 
Minh City from 2019 to 2021 

Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Ngọc Thủy Tiên, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

123 

31.  §ặc điểm dị tật khe hở môi và/hoặc vòm miệng ở trẻ em đến khám và điều trị tại 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2019-2021 
characteristics of cleft lip and/or palate in children attended to treatment at 
Hanoi Central Odonto-Stomatology Hospital, 2019-2021 

Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thị Trang,  
Lê Ngọc Tuyến, Nguyễn Hà Lâm, Nguyễn Hữu Thắng 

128 

32.  nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị u xơ tử cung bằng phương 
pháp nút mạch tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 
research on some factors related to effectiveness of treatment of uterine fibroids by 
uterine artery embolization at Hai Phong Hospital of Obstetrics and Gynecology 

Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hải Long, Lưu Vũ Dũng,  
Vũ Thị Minh Phương, Đoàn Xuân Quảng 

132 



33.  §ánh giá hiệu quả lâm sàng, cận lâm sàng của THẢO MỘC – SV trong hỗ trợ điều trị 
bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa tại Bệnh viện Dã chiến 
số 2 tỉnh Bắc Giang 
assessment of the clinical, paraclinical efficacy of THAO MOC - SV in supporting the 
treatment of asymptomatic, small and medium-level COVID-19 patients at bac giang 
province n0. 2 different hospital 

Trần Trọng Dương, Nguyễn Thị Minh 

136 

34.  một số yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu cảnh báo bệnh nhân viêm tụy cấp tại bệnh 
viện Bạch Mai 
several risk factors and symptoms for acute pancreatitis at Bach Mai Hospital 

Nguyễn Công Long, Đặng Kiều Oanh 

142 

35.  kết quả mang thai ở tuổi vị thành niên tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 
studying outcomes of adolescent pregnancies in Thai Nguyen National Hospital 

Nguyễn Thị Hồng, Nguyên Phương Sinh, Bế Thị Hoa, 
Dương Tiến Minh, Bùi Ngọc Diệp, Hoàng Quốc Huy 

146 

36.  tỉ lệ thiếu máu trên bệnh nhân bệnh thận mạn đang lọc máu chu kỳ có điều trị 
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